
Giáo
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Phạm Thị Châu Anh 15/3/1974 Nữ

Thị trấn Cẩm 
Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 
Tĩnh

Kinh Không
Số nhà 3/18, Nguyễn Lộ 

Trạch, P Vĩnh Nguyên, Tp 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và 
đào tạo Tp Nha Trang 01/6/1998 12/12

Đại học Sư 
phạm Mầm 

non,
Cao học Quản 

lý Giáo dục

Thạc sĩ 
quản lý 
giáo dục

Trung cấp
Tiếng Anh 
khung B1 
Châu Âu

2 Trần Văn Hoan 25/5/1961 Nam Ninh Diêm, Ninh 
Hòa, Khánh Hòa Kinh Không

Khu tập thể 38B Nguyễn 
Biểu, Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Chánh Văn phòng 
HĐND tinh Khánh Hòa

VP đoàn ĐB QH và 
HĐND tỉnh Khánh 

Hòa
15/9/1987 10/10

Đại học Luật, 
Đại học Báo 

chí tuyên 
truyền 

Cao cấp Tiếng Nga 
trình độ C

3

Trần Văn 
 (Hòa thượng Thích 
Nguyên Quang)

Hồng

08/3/1949 Nam
Xã Bình An, huyện 
Thăng Bình, tỉnh 

Quảng Nam
Kinh Phật giáo

Chùa Long Sơn, 20 đường 
23/10 P.Phương Sơn, Nha 

Trang, Khánh Hòa

Tu sĩ phật giáo, Phó 
ban, kiêm chánh thư ký 

Ban Trị sự

Ban Trị sự - Giáo hội 
Phật giáo VN tỉnh 
Khánh Hòa, Chùa 

Long Sơn

Tốt 
nghiệp 

phổ thông

Cao đẳng phật 
học

4 Nhữ Mai Pháo 01/5/1966 Nam Đồng Tiến, Triệu 
Sơn, Thanh Hóa Kinh Không

32/11 Nguyễn Tri Phương, P. 
Phước Long, Tp Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Phó Chính ủy, Bộ đội 
Biên phòng tỉnh Khánh 

Hòa

Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh 

Khánh Hòa
12/01/1986 10/10

Cử nhân Xây 
dựng Đảng và 
Chính quyền 

Nhà nước

Cao cấp Anh văn 
trình độ B

5 Nguyễn Thị Hồng Phúc 14/5/1983 Nữ Đức Phổ, Quảng 
Ngãi Kinh Không

158 Lê Hồng Phong, P.Phước 
Tân, Tp. Nha Trang, Khánh 

Hòa
Tổng giám đốc Công ty TNHH 

Xi Măng Khánh Hòa 12/12
Đại học Ngành 
Quản trị kinh 

doanh

Tiếng Anh 
trình độ B

6 Huỳnh Thị Hoa Sen 16/9/1986 Nữ
Văn Định, Ninh 
Đông, Ninh Hòa, 

Khánh Hòa
Kinh Không 28/1E Hải Đức, Phương Sơn, 

Nha Trang, Khánh Hòa Viên chức Trung tâm Y tế Dự 
phòng Khánh Hòa 03/10/2014 12/12 Cử nhân Y tế 

Công cộng Anh văn B

7 Nguyễn Lê Đình Trị 23/6/1962 Nam 
Xã Diên Lạc, 

huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa

Kinh Không
32/C7 đường Hàn Thuyên, P 
Xương Huân, Tp Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Phó Chủ tịch HĐND 
thành phố Nha Trang

HĐND thành phố Nha 
Trang 22/9/1983 12/12 Cử nhân Sư 

phạm Ngữ văn Cử nhân Anh văn
trình độ B

Đại biểu HĐND thành phố 
Nha Trang nhiệm kỳ 2004-

2011; 2011-2016;
Đại biểu HĐND tỉnh Khánh 

Hòa nhiệm kỳ 2011-2016

8 Nguyễn Tấn Tuân 01/6/1964 Nam
Xã Ninh Quang, 
thị xã Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa

Kinh Không
Hẻm 219, Lô 18 đường 2/4, P 

Vạn Thắng,Tp Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa

Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy - Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội - tỉnh 

Khánh Hòa

Văn phòng Tỉnh ủy 
Khánh Hòa 01/3/1985 12/12

Cử nhân Luật;
Cử nhân Chính 

trị
Cử nhân Anh văn 

trình độ A 

ĐBQH Khóa XI, XII, XIII;
ĐB HĐND huyện - Nhiệm 

kỳ 1994-1999

Dân
tộc Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI

NHIỆM KỲ 2016-2021

Nơi làm việc
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Trình độ hiện nay

Đơn vị bầu cử số: 01
Gồm 09 xã, phường thuộc thành phố Nha Trang: Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Xương Huân, Vạn Thạnh, Vạn Thắng

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

(Ghi rõ họ và tên)

Tôn
giáo Ghi chúGiới

tính Quê quán

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 05 đại biểu.
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 08 người;
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